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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học. 
- Bên mời thầu: Trung tâm Ươm tạo công nghệ.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hóa chất và vật tư tiêu hao để phục phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
- Hình thức hợp đồng: trọn gói.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Các yêu cầu chung cho hàng hóa:
Hàng hóa sản xuất mới 100%. 
Thời gian bảo hành hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất là 12 tháng. 
Nhà thầu trình bày bản đáp ứng về kỹ thuật cho toàn bộ danh mục hàng hóa dự thầu, kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ.
- Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo 01 mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu chung hãng sản xuất. Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight): tên hàng hóa, model, nội dung kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa tại các file tài liệu đính kèm để dễ tra cứu; 
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
Nhà thầu cần cung cấp trong E-HSDT các bảng, biểu nêu sự đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu đã nêu tại Chương III và chương V.
Nhà thầu lập bảng mô tả thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu theo thứ tự của hàng hóa tại bảng dưới đây chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu dưới đây hoặc có thông số kỹ thuật tương tự hoặc có thông số kỹ thuật cao hơn. 
Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, công nghệ nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa, mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và phải giải thích sự đáp ứng “tương đương” hoặc “tốt hơn” của hàng hóa do nhà thầu chào và cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu tối thiểu tại của E-HSMT.
[bookmark: _Toc118983575]Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa 
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Kit tách DNA
	- Kit tách chiết DNA cho mẫu thực vật
- Thời gian tách chiết: 20-30 phút
- Số lượng mẫu test: 50 test/bộ
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	2
	Kit tinh sạch DNA
	- Kit tinh sạch DNA cho mẫu thực vật
- Thời gian tách chiết: nhanh trong 20 phút
- Số lượng mẫu test: 50 test/bộ
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	3
	NaCl 
	- Công thức cấu tạo: NaCl 
- Trọng lượng phân tử: 58.44g/mol
- Độ tinh khiết ≥ 99%
- Đóng gói: lọ/1kg
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	4
	Tris base
	- Công thức cấu tạo: C4H11NO3
- Khối lượng phân tử 121.1
- Dùng cho sinh học phân tử;
- Dạng tinh thể trắng, độ tinh khiết ≥ 99%
- Đóng gói: lọ/1kg 
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	5
	EDTA
	- Công thức cấu tạo: C10H16N2O8 
- Dạng tinh thể trắng, độ tinh khiết ≥ 99%
- Đóng gói: 500 gram/lọ
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	6
	CTAB
	- Công thức cấu tạo: C19H42NBr
- Khối lượng phân tử: 364.09
- Dạng bột màu trắng đến gần như trắng, độ tinh khiết ≥ 99%
- Đóng gói: 100 gram/lọ
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	7
	RNase, DNase-free 
	- Có tác dụng phân huỷ RNA sợi đơn.
- Không có hoạt tính của Dnase;
- Nồng độ: 10mg/ml
- Đóng gói: 100 mg/ml (ống)
- Bảo quản: -20oC
	
	

	8
	Phenol: Chloroform: Isoamyl alcohol (25:24:1)
	- Hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng gồm Phenol: Chloroform: Isoamyl alcohol theo tỷ lệ (25:24:1);
- Ứng dụng để tách chiết DNA;
- Độ PH 7.2-8.3 khi pha với nước tỉ lệ 1:1
- Đóng gói: 500ml/chai
- Bảo quản: 2oC - 8oC
	
	

	9
	Nước cất 2 lần
	- Nước cất 2 lần
- Đóng gói: 10 lít/can
	
	

	10
	Ethanol absolute 

	- Công thức hoá học C2H5OH
- Độ tinh khiết ≥ 99.9 %
- Đóng gói:  1 lít/chai
	
	

	11
	Mồi (4 cặp)
	- Mồi dạng đông khô
- Nồng độ 100 nmole
- Tinh sạch bằng phương pháp HPLC
- Bảo quản: nhiệt độ phòng
	
	

	12
	Master Mix PCR
	- Hỗn hợp dung dịch pha sẵn chứa DreamTaq DNA Polymerase, đệm DreamTaq được tối ưu hóa, MgCl2 và dNTP để chạy phản ứng PCR;
- Đóng gói: 200 phản ứng/bộ
- Bảo quản: -20oC
	
	

	13
	PCR buffer 10x includes 20mM MgCl2 
	- Đệm PCR 10X có bổ sung 20 mM MgCl2
- Nồng độ: 10X
- Đóng gói: 4x1.25ml/bộ
- Bảo quản: -20oC
	
	

	14
	Taq DNA Polymerase 5 U/µL 
	- Tên gọi khác EnzymTaq
- Enzyme dùng trong phản ứng PCR
- Nồng độ: 5 U/µL 
- Đóng gói: 500Units/bộ
- Bảo quản: -20oC
	
	

	15
	dNTP
	- Tên gọi khác: Deoxynucleotide 
- Một bộ gồm 4 ống (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) nồng độ 10 mM, thể tích mỗi ống 1ml 
- Đóng gói: bộ/1ml
- Bảo quản: -20oC
	
	

	16
	GeneRuler 100 bp DNA Ladder
	- Sử dụng để định cỡ DNA sợi đôi dải kích thước 100bp đến 1000bp 
- Đóng gói: Bộ/50µg
- Bảo quản: -20oC
	
	

	17
	Nước PCR (Nuclease-free water)
	- Nước không chứa Dnase, Rnase 
- Thích hợp cho phản ứng PCR 
- Bảo quản nhiệt độ phòng
- Đóng gói: 500ml/chai
	
	

	18
	Kit tinh sạch sản phẩm PCR
	- Sử dụng cột silica để tinh sạch DNA từ sản phẩm PCR 
- Thu hồi đoạn DNA kích thước từ 25bp đến 20Kbp
- Phục hồi 90% đến 100% trong phạm vi từ 100 bp đến 10 kb trong thời gian 5 phút 
- Đóng gói: 50 phản ứng/ bộ
- Bảo quản: 2oC - 8oC
	
	

	19
	Agarose 
	- Không có tạp chất Nuclease và protesase.
- Lý tưởng cho điện di phân tích thường quy và t DNA và RNA có kích thước 0,1-10Kb
- Nhiệt độ nóng chảy ở 1,5%: 88°C±1.5°C
- Đóng gói: lọ 100g
	
	

	20
	Boric acid
	- Công thức cấu tạo: H3BO3
- Trọng lượng phân tử: 61.83
- Bột màu trắng đến trắng ngà, độ tinh khiết ≥99.5%
- Bảo quản: nhiệt độ phòng 
	
	

	21
	TBE 10X
	- Dung dịch đệm sử dụng trong điện di gel agarose
- Độ đậm đặc 10 lần
- Thành phần: Tris 0.89M, EDTA-Na2·2H2O 0.02M, Boric acid 0.89M
- Bảo quản: nhiệt độ phòng 
- Đóng gói: 1 lít/chai
	
	

	22
	Thuốc nhuộm an toàn
	- Thuốc nhuộm Nucleic acid sử dụng trong điện di gel agarose
- Thay thế cho nhuộm ethidium bromide
- Không độc hại, không gây đột biến và không gây ung thư
- Độ đậm đặc 20,000 lần
- Đóng gói: 1ml/lọ
- Bảo quản: nhiệt độ phòng 
	
	

	23
	Hộp đầu côn l000ul
	- Chất liệu polypropylene;
- Hộp đựng đầu côn 1000ul, tiệt trùng sẵn;
- Số giếng để đầu côn: 100 giếng/hộp
	
	

	24
	Hộp đầu côn 200ul
	- Chất liệu polypropylene;
- Hộp đựng đầu côn 200ul, tiệt trùng sẵn;
- Số giếng để đầu côn: 96 giếng/hộp
	
	

	25
	Hộp đầu côn l0ul
	- Chất liệu polypropylene;
- Hộp đựng đầu côn 10ul, tiệt trùng sẵn;
- Số giếng để đầu côn: 96 giếng/hộp
	
	

	26
	Ống Falcon 50 ml
	- Chất liệu polypropylene;
- Thể tích 50ml, tiệt trùng sẵn;
- Đóng gói: 25 cái/túi
	
	

	27
	Đầu côn 1000ul
	- Chất liệu polypropylene;
- Thể tích 1000ul, tiệt trùng sẵn;
- Đóng gói: 1000 cái/túi
	
	

	28
	Đầu côn 200ul
	- Chất liệu polypropylene;
- Thể tích 200ul, tiệt trùng sẵn;
- Đóng gói: 1000 cái/túi.
	
	

	29
	Đầu côn 10ul
	- Chất liệu polypropylene;
- Thể tích 10ul, tiệt trùng sẵn;
- Đóng gói: 1000cái/túi.
	
	

	30
	Ống eppendorf 1.5ml
	- Chất liệu polypropylene;
- Thể tích 1,5ml, tiệt trùng sẵn;
Đóng gói: 500 cái/túi
	
	

	31
	Ống eppendorf 2.0ml
	- Chất liệu polypropylene;
- Thể tích 2ml, tiệt trùng sẵn;
- Đóng gói: 500 cái/túi
	
	

	32
	Ống PCR 0.2ml 
	- Chất liệu polypropylene, nắp phẳng
- Thể tích 0,2ml, tiệt trùng sẵn;
- Đóng gói: 1000 cái/túi
	
	

	33
	Găng tay y tế không bột (size S)
	- Găng tay không bột, chất liệu cao su tự nhiên
- Đóng gói: 100 cái/hộp
	
	

	34
	Khẩu trang y tế
	- Khẩu trang y tế, 4 lớp;
- Đóng gói: 50 cái/hộp
	
	

	35
	Bút viết kính
	- Mực đen, viết được trên bề mặt kính, nhựa
	
	

	36
	Cuộn bọc nhôm
	- Loại bọc màng nhôm bọc thực phẩm, khổ rộng 45cm,
- Trọng lượng: 5kg
	
	

	37
	Parafilm
	- Chuyên dùng để bọc, dụng cụ thí nghiệm, khả năng kéo dãn 200%
- Cuộn 10cm x 38,1m
	
	


1.3. Các yêu cầu khác: 
Nhà thầu đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu của bên mời thầu. Thời gian giao hàng bên mời thầu sẽ báo trước 1-3 ngày cho nhà thầu.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Trong quá trình bàn giao khi thực hiện gói thầu chủ đầu tư có thể lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm hàng hoá, nếu hàng hoá kiểm tra không đúng theo E-HSDT thì toàn bộ lô hàng sẽ không được chấp nhận, nhà thầu phải giao lại lô hàng khác trong thời gian 05 ngày. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC. Mọi chi phí kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa không đạt yêu cầu sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm.
